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Doanh Nghiệp Đang Ở Đâu? Ví Dụ Thực Tế

0
Không Tuân Thủ & Không 
Nhận Thức

Doanh nghiệp phớt lờ hoàn toàn ESG, thậm chí có thể vi phạm 
các quy định cơ bản về môi trường (như xả thải bừa bãi), xã hội 
(như bóc lột lao động) hay quản trị (như tham nhũng), không 
công bố hay không có bất kỳ hành động khắc phục nào.

Một công ty xả thải độc hại ra sông mà không có báo 
cáo hay biện pháp xử lý; một doanh nghiệp bị phát 
hiện sử dụng lao động trẻ em và không có động thái 
cải thiện.

1
Mới Nhận Thức, Chưa Hành 
Động

Doanh nghiệp đã biết đến các rủi ro hay vấn đề ESG tiêu cực của 
mình nhưng chỉ đưa ra thông báo cho có lệ (ví dụ: một thông cáo 
báo chí ngắn gọn) mà không cam kết hay thực hiện bất kỳ biện 
pháp khắc phục cụ thể nào.

Sau một sự cố môi trường, công ty có thông cáo báo 
chí thừa nhận sự việc nhưng không công bố kế hoạch 
hay thời gian cụ thể để khắc phục hậu quả.

2
Bắt Đầu Xử Lý, Thiếu Minh 
Bạch

Doanh nghiệp đã có hành động để xử lý các sự cố ESG, nhưng 
những hành động này không được công bố rõ ràng, không có tài 
liệu hay bằng chứng cụ thể để người ngoài có thể kiểm chứng 
hay đánh giá hiệu quả.

Công ty có thể đã dọn dẹp một khu vực ô nhiễm 
nhưng không công bố chi phí, phương pháp hay mức 
độ sạch sẽ đạt được, khiến việc đánh giá trở nên khó 
khăn.

3
Đang Khởi Động & Quản Lý 
Rủi Ro

Doanh nghiệp đã công bố rõ ràng các sự cố ESG, trình bày chi 
tiết hành động khắc phục, có kế hoạch cải thiện cụ thể và có dữ 
liệu minh chứng cho những nỗ lực này.

Sau một vụ việc về vệ sinh an toàn lao động, công ty 
công bố báo cáo chi tiết về nguyên nhân, các bước 
sửa đổi quy trình, kế hoạch đào tạo lại nhân viên và dữ 
liệu về số giờ đào tạo đã thực hiện.

4
Quản Lý Rủi Ro ESG Có Hệ 
Thống

Doanh nghiệp đã chủ động nhận diện các rủi ro ESG tiềm ẩn 
(chưa gây hậu quả nghiêm trọng) và đã có chính sách kiểm soát, 
kế hoạch giảm thiểu. Họ cũng công bố định kỳ các rủi ro này và 
có đánh giá tác động cơ bản.

Một công ty sản xuất phân tích nguy cơ thiếu nước 
trong tương lai và đã lập kế hoạch đầu tư công nghệ 
tiết kiệm nước, đồng thời công bố báo cáo hàng năm 
về mức tiêu thụ nước của mình.

5
Thực Hành Cơ Bản, Cần 
Cải Thiện Minh Bạch

Doanh nghiệp đã thực hiện các hành động ESG theo hướng 
đúng đắn (ví dụ: có chương trình tiết kiệm năng lượng, phúc lợi 
nhân viên), nhưng thông tin công bố còn thiếu, chưa rõ ràng về 
cách hệ thống ESG đang vận hành, hoặc thiếu các kiểm chứng 
độc lập bên ngoài.

Một siêu thị có chương trình "nói không với túi nilon" 
nhưng không công bố dữ liệu cụ thể về lượng túi nilon 
đã giảm hay quy trình giám sát chương trình đó.

6 Tuân Thủ Đầy Đủ Quy Định

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ mọi quy định bắt buộc về ESG 
theo luật pháp Việt Nam và các thông lệ tốt trong ngành. Họ có 
công bố định kỳ và rõ ràng, nhưng chưa thể hiện các sáng kiến 
đổi mới hay cải tiến ESG vượt trội.

Một nhà máy tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về xử lý 
nước thải và khí thải do nhà nước quy định, có báo 
cáo tuân thủ thường xuyên, nhưng chưa có dự án đầu 
tư để vượt qua các tiêu chuẩn này.

7
Thực Hành ESG Chủ Động 
& Hiệu Quả Nội Bộ

Doanh nghiệp chủ động triển khai các sáng kiến ESG nội bộ (ví 
dụ: chương trình tiết kiệm năng lượng hiệu quả, đa dạng hóa 
nhân sự, phúc lợi vượt trội). Các sáng kiến này có chỉ tiêu rõ 
ràng, dữ liệu định lượng kèm theo và có kiểm chứng hoặc đánh 
giá nội bộ.

Một công ty văn phòng lắp đặt hệ thống đèn LED thông 
minh, giảm 20% điện năng tiêu thụ so với năm trước, 
có số liệu cụ thể và báo cáo hiệu quả cho ban lãnh 
đạo.

8
ESG Tích Hợp Vào Chiến 
Lược & Có Tác Động Rõ 
Ràng

Các mục tiêu và hoạt động ESG được gắn kết chặt chẽ với chiến 
lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Tác động ESG được 
đo lường rõ ràng (ví dụ: giảm lượng carbon đáng kể, cải thiện 
phúc lợi rõ rệt cho toàn bộ nhân viên), dữ liệu minh bạch và được 
kiểm chứng độc lập hoặc xác nhận từ bên ngoài.

Một tập đoàn công bố mục tiêu giảm phát thải carbon 
30% trong 5 năm và đã đạt được 10% trong năm đầu 
tiên, số liệu được kiểm toán bởi một tổ chức độc lập 
và công bố trong báo cáo bền vững.

9
Thực Hành ESG Đạt Chuẩn 
Quốc Tế

Doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực ESG hàng đầu toàn cầu 
(ví dụ: báo cáo theo GRI, SASB, tuân thủ TCFD). Hệ thống ESG 
của họ toàn diện, có thể so sánh được với các công ty hàng đầu 
trong ngành trên thế giới và được các tổ chức bên thứ ba quốc tế 
công nhận.

Một ngân hàng công bố báo cáo bền vững theo chuẩn 
GRI và được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng CDP 
về khí hậu, thể hiện sự minh bạch và hiệu quả theo 
tiêu chuẩn quốc tế.

10
Tiên Phong Định Hình 
Chuẩn ESG Mới

Doanh nghiệp không chỉ tuân thủ mà còn đổi mới vượt bậc trong 
lĩnh vực ESG, triển khai các sáng kiến chưa từng có trong ngành. 
Tác động ESG của họ được đo lường, lan tỏa mạnh mẽ đến toàn 
bộ chuỗi cung ứng, cộng đồng, hoặc thậm chí định hình các tiêu 
chuẩn mới cho ngành. Doanh nghiệp này được quốc tế công 
nhận như một hình mẫu về phát triển bền vững.

Một công ty công nghệ phát triển quy trình sản xuất 
không chất thải độc hại đầu tiên trên thế giới, được 
Liên Hợp Quốc vinh danh và công nghệ này trở thành 
chuẩn mực mới cho toàn ngành sản xuất.


